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BẢNG SỐ LIỆU

Họ và tên: Lớp:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Dưới đây là bảng số liệu về số học sinh đăng ký tham gia các Câu lạc bộ (CLB) của một
trường:

Tên CLB Bóng đá Cờ vua Bơi lội Âm nhạc

Số học sinh Nam 42 15 35 12

Số học sinh Nữ 8 12 30 25

Câu 1. Số học sinh Nam đăng ký tham gia CLB Bơi lội là:
A. 35 học sinh B. 30 học sinh C. 42 học sinh D. 12 học sinh

Câu 2. Tổng số học sinh (cả nam và nữ) tham gia CLB Cờ vua là:
A. 15 học sinh B. 27 học sinh C. 20 học sinh D. 30 học sinh

Câu 3. CLB nào có số học sinh Nữ đăng ký tham gia ít nhất?
A. Bóng đá B. Cờ vua C. Bơi lội D. Âm nhạc

Câu 4. Số học sinh Nam tham gia CLB Bóng đá nhiều hơn CLB Âm nhạc là:
A. 20 học sinh B. 25 học sinh C. 30 học sinh D. 40 học sinh

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1. Quan sát hình vẽ và điền số liệu thích hợp vào bảng bên dưới:

Hoa Hồng Hoa Cúc Hoa Sen

Tên loài hoa Hoa Hồng Hoa Cúc Hoa Sen

Số lượng (bông) .......... .......... ..........

- Loài hoa có số lượng ít nhất là hoa:

- Số hoa Hồng nhiều hơn số hoa Cúc là:
 bông.

Bài 2. Dưới đây là bảng thống kê số lượng sách có trong tủ sách của các tổ:

Loại sách Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4

Truyện tranh (quyển) 25 18 30 22
Sách khám phá (quyển) 15 20 12 25



- Tổ có nhiều truyện tranh nhất là: 
- Ở Tổ 2, số sách khám phá nhiều hơn truyện tranh là:

 quyển.
- Tổng số sách khám phá của cả 4 tổ là:

 quyển.
Bài 3. Bảng thống kê chiều cao và cân nặng của nhóm bạn thân:

Thành viên Minh Tuấn Linh Hà

Chiều cao (cm) 132 140 135 138

Cân nặng (kg) 32 38 30 35

- Bạn thấp nhất trong nhóm là bạn: 
- Bạn Tuấn nặng hơn bạn Linh số kg là:

 kg.
- Những bạn có chiều cao trên 135 cm là:


